
Stt Tên đơn vị Loại hình kinh doanh
Có hiệu lực 

kể từ ngày

1 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC HOA Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 22/01/2025

1 70B01273 Xe chạy tuyến cố định 22/01/2030

2 70B02087 Xe chạy tuyến cố định 22/01/2030

3 70B02082 Xe chạy tuyến cố định 21/01/2030

4 70B02062 Xe chạy tuyến cố định 16/01/2030

5 70B01406 Xe chạy tuyến cố định 15/01/2026

6 70B02113 Xe chạy tuyến cố định 15/01/2030

7 70F00095 Xe chạy tuyến cố định 15/01/2026

8 70B02043 Xe chạy tuyến cố định 08/01/2030

9 70H05409 Xe chạy tuyến cố định 07/01/2027

10 50H06674 Xe chạy tuyến cố định 30/08/2029

11 70B02060 Xe chạy tuyến cố định 31/12/2028

12 51B32743 Xe chạy tuyến cố định 03/01/2030

13 70H05781 Xe chạy tuyến cố định 31/12/2031

14 50H72292 Xe Trung chuyển 22/01/2032

15 50F04134 Xe Trung chuyển 22/01/2032

16 50H72378 Xe Trung chuyển 21/01/2032

17 50H72430 Xe Trung chuyển 21/01/2032

18 51F39508 Xe Trung chuyển 17/01/2032

19 50H72373 Xe Trung chuyển 08/01/2030

20 50H71880 Xe Trung chuyển 08/01/2030

21 50H71806 Xe Trung chuyển 08/01/2030

22 70A21517 Xe Taxi 23/01/2028

23 70E00466 Xe Taxi 22/01/2028

24 70F01053 Xe Taxi 22/01/2026

25 70E00085 Xe Taxi 20/01/2027

26 70E00526 Xe Taxi 19/01/2028

27 68H02592 Xe Taxi 12/01/2027

28 70H04733 Xe Taxi 14/01/2026

29 70E00328 Xe Taxi 09/01/2026

30 70H05249 Xe Taxi 08/01/2027

31 70E00196 Xe Taxi 07/01/2027

32 70H04552 Xe Taxi 06/01/2027

33 70H05756 Xe Taxi 06/01/2027

34 70H05494 Xe Taxi 03/01/2027

35 70H05711 Xe Taxi 03/01/2027

36 70H05537 Xe Taxi 02/01/2027

37 70A23965 Xe Taxi 07/01/2026

38 70H04872 Xe Taxi 06/01/2032

39 70H04832 Xe Taxi 02/01/2032

40 70G00490 Xe Taxi 27/12/2031

41 62H04819 Xe Taxi 06/01/2032

42 70G00054 Xe Taxi 27/12/2025

43 70H05532 Xe Taxi 30/12/2026

44 70H05218 Xe Hợp đồng 24/01/2027

45 70B01705 Xe Hợp đồng 31/12/2025

46 70F00093 Xe Hợp đồng 31/12/2025

Stt Biển kiểm soát Loại phù hiệu Ngày hết hạn

DANH SÁCH GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI, PHÙ HIỆU DO SỞ GTVT TÂY NINH CẤP 

TRONG THÁNG 01 NĂM 2025

I. Danh sách giấy phép kinh doanh vận tải: 01 giấy phép

II. Danh sách phù hiệu vận tải:  294 phù hiệu



47 70G00365 Xe Hợp đồng 23/01/2027

48 70B00919 Xe Hợp đồng 23/01/2027

49 70B01800 Xe Hợp đồng 31/12/2025

50 70B02393 Xe Hợp đồng 23/01/2026

51 70E01137 Xe Hợp đồng 23/01/2026

52 70F00970 Xe Hợp đồng 23/01/2028

53 70E00383 Xe Hợp đồng 31/12/2025

54 36H09621 Xe Hợp đồng 23/01/2026

55 70F00112 Xe Hợp đồng 31/12/2025

56 70H05919 Xe Hợp đồng 23/01/2027

57 70G00364 Xe Hợp đồng 23/01/2026

58 70H05064 Xe Hợp đồng 22/01/2026

59 70H05329 Xe Hợp đồng 22/01/2026

60 70B01801 Xe Hợp đồng 31/12/2025

61 70E00059 Xe Hợp đồng 20/01/2028

62 70E00425 Xe Hợp đồng 12/06/2025

63 70H05860 Xe Hợp đồng 22/01/2027

64 70C09646 Xe Hợp đồng 31/12/2025

65 70G00309 Xe Hợp đồng 22/01/2027

66 70H05525 Xe Hợp đồng 22/01/2027

67 70B02172 Xe Hợp đồng 21/01/2027

68 70H05210 Xe Hợp đồng 20/01/2028

69 70F00191 Xe Hợp đồng 21/01/2027

70 51B29631 Xe Hợp đồng 13/01/2030

71 50H17073 Xe Hợp đồng 13/01/2030

72 51B01463 Xe Hợp đồng 31/12/2025

73 70G00266 Xe Hợp đồng 16/01/2028

74 70F00997 Xe Hợp đồng 31/12/2025

75 70B00886 Xe Hợp đồng 31/12/2031

76 70B01500 Xe Hợp đồng 31/12/2027

77 70H04461 Xe Hợp đồng 31/12/2025

78 50H72370 Xe Hợp đồng 27/11/2029

79 50H72156 Xe Hợp đồng 27/11/2029

80 50H71441 Xe Hợp đồng 27/11/2029

81 50H71020 Xe Hợp đồng 27/11/2029

82 70F00084 Xe Hợp đồng 17/01/2030

83 50H58536 Xe Hợp đồng 16/01/2026

84 67F00682 Xe Hợp đồng 16/01/2027

85 70H05221 Xe Hợp đồng 16/01/2026

86 70H05754 Xe Hợp đồng 16/01/2027

87 70E00599 Xe Hợp đồng 31/12/2025

88 70E00746 Xe Hợp đồng 14/01/2027

89 70B01847 Xe Hợp đồng 31/12/2026

90 70B01837 Xe Hợp đồng 31/12/2026

91 70B01982 Xe Hợp đồng 31/12/2026

92 70H05737 Xe Hợp đồng 15/01/2027

93 83B00660 Xe Hợp đồng 14/01/2028

94 51B07413 Xe Hợp đồng 14/01/2027

95 70G00431 Xe Hợp đồng 14/01/2027

96 70E01117 Xe Hợp đồng 31/12/2026

97 70B00850 Xe Hợp đồng 14/01/2026

98 51B16841 Xe Hợp đồng 31/12/2025

99 70B00705 Xe Hợp đồng 31/12/2025

100 70B01300 Xe Hợp đồng 31/12/2025

101 70H04986 Xe Hợp đồng 10/01/2026

102 36H09612 Xe Hợp đồng 10/01/2026

103 70E00178 Xe Hợp đồng 10/01/2026

104 70H05308 Xe Hợp đồng 10/01/2026

105 70F00166 Xe Hợp đồng 10/01/2027

106 70B01332 Xe Hợp đồng 31/12/2025



107 70F00961 Xe Hợp đồng 10/01/2027

108 70A20822 Xe Hợp đồng 09/01/2026

109 70H05016 Xe Hợp đồng 07/01/2027

110 70H05705 Xe Hợp đồng 07/01/2026

111 36A34366 Xe Hợp đồng 07/01/2027

112 50H72910 Xe Hợp đồng 06/01/2028

113 70F00710 Xe Hợp đồng 06/01/2027

114 70E00134 Xe Hợp đồng 07/01/2026

115 70F00059 Xe Hợp đồng 07/01/2027

116 60B02707 Xe Hợp đồng 07/01/2026

117 70H05283 Xe Hợp đồng 06/01/2032

118 70E00079 Xe Hợp đồng 06/01/2032

119 70H05413 Xe Hợp đồng 31/12/2026

120 70F00157 Xe Hợp đồng 03/01/2028

121 70B01899 Xe Hợp đồng 03/01/2029

122 51B21587 Xe Hợp đồng 02/01/2027

123 70H05424 Xe Hợp đồng 02/01/2027

124 30F54335 Xe Hợp đồng 31/12/2027

125 70F00976 Xe Hợp đồng 31/12/2027

126 70H03518 Xe Hợp đồng 02/01/2028

127 70E00365 Xe Hợp đồng 31/12/2027

128 70C16369 Xe Tải 22/01/2027

129 70H05410 Xe Tải 24/01/2032

130 70C15044 Xe Tải 24/01/2027

131 60M3146 Xe Tải 23/01/2027

132 70C12753 Xe Tải 23/01/2027

133 70F00954 Xe Tải 31/12/2025

134 70C02361 Xe Tải 23/01/2027

135 70C01469 Xe Tải 22/01/2026

136 70C12369 Xe Tải 22/01/2029

137 70H05834 Xe Tải 31/12/2025

138 70C06471 Xe Tải 22/01/2027

139 70H02931 Xe Tải 22/01/2027

140 70H05755 Xe Tải 22/01/2027

141 51C32311 Xe Tải 22/01/2028

142 51C76423 Xe Tải 22/01/2028

143 51C68302 Xe Tải 22/01/2028

144 49C17751 Xe Tải 21/01/2026

145 70H05247 Xe Tải 21/01/2027

146 70C05382 Xe Tải 20/01/2028

147 70C09692 Xe Tải 20/01/2026

148 70H03460 Xe Tải 31/12/2025

149 70H02483 Xe Tải 20/01/2028

150 70C11965 Xe Tải 20/01/2027

151 70C14309 Xe Tải 20/01/2026

152 47C19448 Xe Tải 20/01/2026

153 70H05108 Xe Tải 16/01/2027

154 70C12325 Xe Tải 20/01/2030

155 70H05708 Xe Tải 20/01/2026

156 72C14108 Xe Tải 20/01/2026

157 72C13020 Xe Tải 20/01/2026

158 70H05316 Xe Tải 31/12/2025

159 70H05782 Xe Tải 31/12/2025

160 70H05732 Xe Tải 31/12/2025

161 62C11373 Xe Tải 16/01/2026

162 70G00861 Xe Tải 16/01/2027

163 70C15665 Xe Tải 16/01/2026

164 50H50547 Xe Tải 05/02/2029

165 50H39150 Xe Tải 05/02/2029

166 51B27168 Xe Tải 05/02/2029



167 51B27139 Xe Tải 05/02/2029

168 51B22261 Xe Tải 05/02/2029

169 70C14167 Xe Tải 16/01/2026

170 70C02539 Xe Tải 16/01/2027

171 51C83134 Xe Tải 16/01/2027

172 86C12379 Xe Tải 16/01/2028

173 70H00153 Xe Tải 16/01/2027

174 70C15635 Xe Tải 16/01/2027

175 70C14409 Xe Tải 16/01/2027

176 61C35415 Xe Tải 16/01/2026

177 70H05791 Xe Tải 15/01/2026

178 70C10729 Xe Tải 15/01/2027

179 70H05729 Xe Tải 14/01/2028

180 70C14888 Xe Tải 14/01/2027

181 70C07769 Xe Tải 14/01/2028

182 70C14170 Xe Tải 14/01/2026

183 70C14069 Xe Tải 14/01/2027

184 70C07457 Xe Tải 14/01/2027

185 70F00571 Xe Tải 31/12/2026

186 54X0988 Xe Tải 14/01/2027

187 70C14979 Xe Tải 14/01/2029

188 86C08569 Xe Tải 14/01/2028

189 48C06055 Xe Tải 14/01/2028

190 72C08426 Xe Tải 14/01/2026

191 70C04818 Xe Tải 31/12/2031

192 70C05891 Xe Tải 13/01/2031

193 70H03722 Xe Tải 31/12/2025

194 70C06631 Xe Tải 13/01/2030

195 70C03000 Xe Tải 13/01/2026

196 93C09075 Xe Tải 10/01/2027

197 47C19646 Xe Tải 10/01/2028

198 61C29810 Xe Tải 10/01/2027

199 72H00044 Xe Tải 10/01/2026

200 93H05687 Xe Tải 09/01/2027

201 70C13213 Xe Tải 10/01/2027

202 70F00707 Xe Tải 10/01/2027

203 70H05707 Xe Tải 10/01/2027

204 70F00713 Xe Tải 10/01/2030

205 70F00728 Xe Tải 10/01/2030

206 70C09604 Xe Tải 10/01/2030

207 70H05783 Xe Tải 10/01/2030

208 70C05439 Xe Tải 10/01/2027

209 70C15497 Xe Tải 10/01/2030

210 70C04587 Xe Tải 10/01/2028

211 70H01625 Xe Tải 10/01/2027

212 61C19877 Xe Tải 31/12/2027

213 51C57558 Xe Tải 10/01/2027

214 70C14677 Xe Tải 10/01/2026

215 70H04527 Xe Tải 31/12/2029

216 70F00496 Xe Tải 09/01/2030

217 70H05715 Xe Tải 09/01/2027

218 70H05770 Xe Tải 09/01/2027

219 70C08104 Xe Tải 09/01/2032

220 70C12647 Xe Tải 09/01/2030

221 70C12254 Xe Tải 09/01/2028

222 70C12682 Xe Tải 09/01/2028

223 70C14062 Xe Tải 09/01/2026

224 70E00591 Xe Tải 09/01/2030

225 70F00950 Xe Tải 09/01/2030

226 70F00990 Xe Tải 09/01/2030



227 70G00774 Xe Tải 09/01/2030

228 70G00351 Xe Tải 09/01/2030

229 70H05790 Xe Tải 08/01/2027

230 70C15303 Xe Tải 09/01/2026

231 70C08893 Xe Tải 09/01/2026

232 70C05482 Xe Tải 09/01/2026

233 70C12961 Xe Tải 09/01/2030

234 51C48571 Xe Tải 09/01/2027

235 70C01383 Xe Tải 09/01/2026

236 70C09305 Xe Tải 08/01/2028

237 51C64341 Xe Tải 08/01/2028

238 60P2094 Xe Tải 08/01/2028

239 70H01910 Xe Tải 08/01/2027

240 70C11083 Xe Tải 08/01/2026

241 70G00769 Xe Tải 08/01/2026

242 70C12293 Xe Tải 07/01/2028

243 70C05039 Xe Tải 07/01/2027

244 70C02337 Xe Tải 07/01/2026

245 70C04554 Xe Tải 07/01/2027

246 70H05742 Xe Tải 07/01/2027

247 70H02481 Xe Tải 07/01/2027

248 70H05751 Xe Tải 07/01/2027

249 70C05766 Xe Tải 06/01/2027

250 47C09291 Xe Tải 07/01/2027

251 70H05163 Xe Tải 31/12/2027

252 70H05171 Xe Tải 07/01/2032

253 70H01857 Xe Tải 06/01/2029

254 70E01057 Xe Tải 06/01/2030

255 62C01349 Xe Tải 31/12/2026

256 70H02582 Xe Tải 06/01/2028

257 70C12546 Xe Tải 31/12/2027

258 79C14180 Xe Tải 06/01/2026

259 70C15236 Xe Tải 31/12/2025

260 61C36626 Xe Tải 06/01/2027

261 70H05189 Xe Tải 31/12/2026

262 70C15110 Xe Tải 31/12/2025

263 47C21322 Xe Tải 06/01/2028

264 70H00576 Xe Tải 06/01/2028

265 47C11247 Xe Tải 03/01/2030

266 70C10500 Xe Tải 03/01/2028

267 51D55256 Xe Tải 03/01/2030

268 72C10366 Xe Tải 03/01/2027

269 70H00454 Xe Tải 03/01/2029

270 70C13699 Xe Tải 03/01/2026

271 79C14401 Xe Tải 03/01/2030

272 70C04034 Xe Tải 03/01/2026

273 60C44562 Xe Tải 03/01/2026

274 51C82542 Xe Tải 03/01/2027

275 50H17126 Xe Tải 18/12/2028

276 61C15820 Xe Tải 03/01/2028

277 61L6596 Xe Tải 03/01/2028

278 61N2831 Xe Tải 03/01/2028

279 93C07336 Xe Tải 03/01/2027

280 86C11472 Xe Tải 03/01/2027

281 70H01912 Xe Tải 03/01/2027

282 70H03015 Xe Tải 03/01/2028

283 51C70129 Xe Tải 02/01/2027

284 70C11250 Xe Tải 02/01/2026

285 70H02465 Xe Tải 02/01/2027

286 70C08577 Xe Tải 02/01/2027



287 70C06157 Xe Tải 02/01/2027

288 70H05473 Xe Tải 02/01/2027

289 70C07241 Xe Tải 02/01/2026

290 70C05011 Xe Tải 31/12/2027

291 70E01149 Xe Tải 02/01/2032

292 70H05718 Xe Tải 30/12/2026

293 70H05653 Xe Tải 02/01/2027

294 51C64775 Xe Tải 02/01/2026


